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	             BỘ TÀI CHÍNH

                 
	 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     

	Số:        /2021/TT-BTC


	
	Hà Nội, ngày      tháng      năm 



 THÔNG TƯ

Hướng dẫn hình thức đóng góp, mức đóng góp, trích lập, quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ thanh toán, quỹ bù trừ, quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam quản lý
  
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 59/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn hình thức đóng góp, mức đóng góp, trích lập, quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ thanh toán, quỹ bù trừ, quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam quản lý.
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
1. Thông tư này hướng dẫn các nội dung sau đây:

a) Hình thức đóng góp, mức đóng góp, quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ thanh toán;
b) Hình thức đóng góp, mức đóng góp, quản lý và sử dụng quỹ bù trừ;
c) Trích lập, quản lý và sử dụng quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam quản lý.
2. Thông tư này không điều chỉnh quỹ bù trừ áp dụng cho thị trường chứng khoán phái sinh.
3. Quỹ hỗ trợ thanh toán, quỹ bù trừ và quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ quy định tại Thông tư này không áp dụng cho công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
2. Thành viên của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
3. Cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan.

Chương II

QUỸ HỖ TRỢ THANH TOÁN

Điều 3. Hình thức và mức đóng góp quỹ hỗ trợ thanh toán

1. Quỹ hỗ trợ thanh toán được hình thành từ khoản đóng góp bằng tiền của thành viên lưu ký theo mức đóng góp cố định ban đầu, mức đóng góp hàng năm và mức đóng góp tối đa.
2. Mức đóng góp vào quỹ hỗ trợ thanh toán như sau:
a) Mức đóng góp cố định ban đầu là 120 triệu đồng;

b) Mức đóng góp hàng năm bằng 0,01% giá trị giao dịch môi giới được thanh toán của cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp (ngoại trừ trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ), chứng chỉ quỹ và chứng quyền có đảm bảo thực hiện trên hệ thống giao dịch chứng khoán của từng thành viên lưu ký trong năm liền trước, tối đa không quá 2,5 tỷ đồng/năm;

c) Mức đóng góp tối đa là 15 tỷ đồng đối với thành viên lưu ký là công ty chứng khoán có nghiệp vụ môi giới, ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 20 tỷ đồng đối với thành viên lưu ký là công ty chứng khoán có nghiệp vụ tự doanh và môi giới.
Điều 4. Quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ thanh toán trước thời điểm chính thức triển khai hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm
1. Quản lý quỹ hỗ trợ thanh toán:
a) Tiền đóng góp vào quỹ hỗ trợ thanh toán thuộc sở hữu của thành viên lưu ký và được Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam quản lý tách biệt với tài sản của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;
b) Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng thanh toán theo hình thức gửi không kỳ hạn để quản lý tiền của các thành viên lưu ký đóng góp vào quỹ hỗ trợ thanh toán;
c) Trường hợp thành viên lưu ký đang trong thời gian xử lý để thu hồi Giấy chứng nhận thành viên lưu ký, bao gồm cả trường hợp phát sinh trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực, giá trị đóng góp quỹ hỗ trợ thanh toán của thành viên lưu ký được quản lý tách biệt khỏi quỹ hỗ trợ thanh toán; cơ quan có thẩm quyền có quyền ra quyết định thu hồi một phần hoặc toàn bộ khoản đóng góp này (nếu có) sau khi đã khấu trừ số tiền thành viên lưu ký còn phải thanh toán cho Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. Việc quản lý tách biệt khỏi quỹ hỗ trợ thanh toán thực hiện theo quy chế của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
2. Sử dụng quỹ hỗ trợ thanh toán:
a) Tiền đóng góp vào quỹ hỗ trợ thanh toán được Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam sử dụng để thanh toán thay cho thành viên lưu ký trong trường hợp thành viên lưu ký tạm thời mất khả năng thanh toán giao dịch chứng khoán. Trường hợp sau khi sử dụng phần đóng góp quỹ hỗ trợ thanh toán của thành viên lưu ký tạm thời mất khả năng thanh toán không đủ để thanh toán, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam được sử dụng phần đóng góp của thành viên lưu ký khác để hỗ trợ thanh toán;
b) Thành viên lưu ký mất khả năng thanh toán phải hoàn trả phần tiền đã sử dụng từ quỹ hỗ trợ thanh toán và chịu lãi sử dụng quỹ hỗ trợ thanh toán theo quy định tại quy chế của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;
c) Lãi phát sinh từ tiền đóng góp quỹ hỗ trợ thanh toán được phân bổ cho thành viên lưu ký phù hợp với số tiền và thời gian đóng góp của từng thành viên lưu ký sau khi trừ chi phí quản lý tài khoản tiền gửi quỹ hỗ trợ thanh toán tại ngân hàng thanh toán (nếu có);

d) Chi phí quản lý tài khoản tiền gửi quỹ hỗ trợ thanh toán tại ngân hàng thanh toán không tính vào chi phí hoạt động của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;
đ) Thành viên lưu ký chỉ được hoàn trả lại số tiền đóng góp quỹ hỗ trợ thanh toán khi thành viên lưu ký bị thu hồi Giấy chứng nhận thành viên lưu ký theo quy định của pháp luật;
e) Việc hoàn trả tại điểm đ khoản này chỉ được thực hiện sau khi Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận thành viên lưu ký và đã khấu trừ các khoản phải trả (nghĩa vụ nợ), bao gồm cả khoản bồi thường thiệt hại tài chính cho Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và các khoản phải thanh toán cho các giao dịch chứng khoán, các nghĩa vụ thanh toán chưa được hoàn tất của thành viên lưu ký và khách hàng của thành viên lưu ký đó.
3. Việc xác định nghĩa vụ đóng góp; mức hỗ trợ thanh toán; trình tự nộp, rút, hoàn trả; cách thức phân bổ lãi nhận được và lãi phải trả thực hiện theo quy chế của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
Điều 5. Quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ thanh toán kể từ thời điểm chính thức triển khai hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm

Việc quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ thanh toán kể từ thời điểm chính thức triển khai hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm thực hiện theo quy định tại Điều 39 Thông tư số 119/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán.
Chương III

QUỸ BÙ TRỪ 

Điều 6. Mức đóng góp vào quỹ bù trừ 

1. Sau 12 tháng kể từ ngày Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chính thức triển khai hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm, thành viên bù trừ có nghĩa vụ đóng góp vào quỹ bù trừ theo mức đóng góp tối thiểu ban đầu, đóng góp định kỳ do đánh giá lại và đóng góp bổ sung bất thường.

2. Mức đóng góp vào quỹ bù trừ như sau:

a) Mức đóng góp tối thiểu ban đầu là 20 tỷ đồng đối với thành viên bù trừ trực tiếp và 30 tỷ đồng đối với thành viên bù trừ chung;
b) Định kỳ hàng tháng, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện đánh giá lại quy mô quỹ bù trừ và xác định nghĩa vụ đóng góp quỹ bù trừ của từng thành viên bù trừ căn cứ vào quy mô giá trị thanh toán, mức biến động của thị trường, mức độ rủi ro và các tiêu chí khác; 
Thành viên bù trừ phải duy trì số dư đóng góp quỹ bù trừ đảm bảo không thấp hơn mức đóng góp tối thiểu ban đầu quy định tại điểm a khoản này;
Trường hợp số dư đóng góp quỹ bù trừ lớn hơn nghĩa vụ phải đóng góp, thành viên bù trừ được rút phần chênh lệch; trường hợp số dư đóng góp quỹ bù trừ nhỏ hơn nghĩa vụ phải đóng góp, thành viên bù trừ phải đóng góp bổ sung phần chênh lệch;
c) Thành viên bù trừ có trách nhiệm đóng góp bổ sung bất thường vào quỹ bù trừ theo quy định tại khoản 5 Điều 38 Thông tư số 119/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán.

Điều 7. Hình thức đóng góp, quản lý và sử dụng quỹ bù trừ 
Hình thức đóng góp, quản lý và sử dụng quỹ bù trừ thực hiện theo quy định tại Điều 38 Thông tư số 119/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán.
Chương IV

QUỸ PHÒNG NGỪA RỦI RO NGHIỆP VỤ

Điều 8. Mục đích trích lập quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ
Quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ được Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam trích lập để xử lý rủi ro trong quá trình xử lý các nghiệp vụ của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, bao gồm: 
1. Đảm bảo nghĩa vụ thanh toán tiền giao dịch chứng khoán theo quy định về trình tự sử dụng các nguồn hỗ trợ tại các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động bù trừ thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm.
2. Bù đắp thiệt hại tài chính phát sinh từ hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

3. Bồi thường thiệt hại do sự cố kỹ thuật hoặc lỗi phát sinh trong quá trình xử lý hoạt động nghiệp vụ của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Điều 9. Trích lập quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ

1. Nguồn hình thành quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ bao gồm:

a) Số dư quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ và quỹ phòng ngừa rủi ro thanh toán chứng khoán phái sinh của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chuyển sang theo quy định tại khoản 15 Điều 310 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
b) Trích 5% doanh thu hàng năm từ hoạt động nghiệp vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;
c) Số tiền quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ đã sử dụng để bù đắp các khoản thiệt hại tài chính cho Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam nhưng sau đó thu hồi lại được;
d) Số tiền bồi thường thiệt hại thu từ các cán bộ, viên chức của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (sau đây gọi tắt là cá nhân) do để phát sinh lỗi trong quá trình xử lý hoạt động nghiệp vụ;

đ) Tiền lãi từ việc quản lý và sử dụng quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ;
e) Nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.
2. Doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam để trích quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ được xác định theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 Nghị định số 59/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.
3. Việc trích quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ được thực hiện hàng quý. Tổng mức trích quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ lũy kế không quá 30% vốn điều lệ của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. 
Điều 10. Quản lý quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ

1. Quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ thuộc sở hữu của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, được theo dõi, quản lý theo quy định tại Thông tư này, quy định pháp luật về chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. 
2. Hội đồng thành viên Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chịu trách nhiệm lựa chọn ngân hàng thương mại để mở tài khoản tiền gửi của quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ phù hợp với hoạt động quản lý tiền gửi của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
3. Trong năm tài chính nếu không sử dụng hết, số dư quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ được chuyển sang năm sau để sử dụng tiếp. 
Điều 11. Sử dụng quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán tiền giao dịch chứng khoán

1. Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam sử dụng quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ để đảm bảo thanh toán tiền giao dịch chứng khoán.  
2. Trường hợp có nhiều thành viên đồng thời mất khả năng thanh toán với tổng số tiền thiếu hụt lớn hơn số dư quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ tại thời điểm sử dụng, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam sẽ phân bổ số tiền quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ sử dụng theo tỷ lệ giữa số tiền thiếu hụt của mỗi thành viên và tổng số tiền thiếu hụt của các thành viên.

3. Số tiền quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ đã sử dụng và các chi phí phát sinh liên quan (nếu có) để đảm bảo thanh toán giao dịch chứng khoán được coi là khoản nợ phải thu của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam đối với thành viên mất khả năng thanh toán và được Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam theo dõi, quản lý theo quy định về quản lý nợ của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. Thành viên mất khả năng thanh toán có trách nhiệm hoàn trả quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ theo quy định tại Điều 14 Thông tư này.

Điều 12. Sử dụng quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ để bù đắp thiệt hại tài chính

1. Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam sử dụng quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ để bù đắp thiệt hại tài chính phát sinh từ hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. 

2. Các thiệt hại tài chính phát sinh từ hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán (ngoại trừ chứng khoán phái sinh) bao gồm: Số tiền quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ đã sử dụng để đảm bảo khả năng thanh toán nhưng không có khả năng thu hồi; chi phí phát sinh liên quan đến việc đảm bảo thanh toán cho thành viên lưu ký, thành viên bù trừ và khách hàng của thành viên bị mất khả năng thanh toán nhưng không có khả năng thu hồi. Trong đó, phần chi phí phát sinh bao gồm: 

a) Phí chuyển tiền ngân hàng từ các nguồn hỗ trợ như ký quỹ tự doanh, ký quỹ môi giới, quỹ bù trừ, quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ, nguồn vốn hợp pháp của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam về tài khoản thanh toán tại ngân hàng thanh toán để đảm bảo khả năng thanh toán;

b) Phí chuyển tiền ngân hàng đối với số tiền thu được từ việc bán, chuyển giao chứng khoán ký quỹ, chứng khoán đóng góp quỹ bù trừ để hoàn trả các nguồn hỗ trợ đã sử dụng để đảm bảo khả năng thanh toán;

c) Số tiền sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán, dịch vụ đấu giá, chào bán cạnh tranh trong trường hợp bán, chuyển giao chứng khoán ký quỹ, chứng khoán đóng góp quỹ bù trừ, chứng khoán chờ về của các giao dịch mua mất khả năng thanh toán tiền qua hệ thống giao dịch chứng khoán;

d) Số tiền sử dụng dịch vụ chuyển quyền sở hữu chứng khoán đối với phần doanh thu điều tiết cho Sở giao dịch chứng khoán theo thỏa thuận trong trường hợp bán, chuyển giao chứng khoán ký quỹ, chứng khoán đóng góp quỹ bù trừ không qua hệ thống giao dịch chứng khoán;

đ) Các chi phí phát sinh khác theo quy định của pháp luật.

3. Các thiệt hại tài chính phát sinh từ hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh bao gồm: Khoản lỗ phát sinh từ việc đóng vị thế, thanh lý vị thế của thành viên bù trừ, khách hàng của thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán sau khi đã bù đắp bằng số tiền thu được từ việc bán, chuyển giao tài sản ký quỹ bằng chứng khoán của nhà đầu tư mất khả năng thanh toán, tài sản ký quỹ bằng chứng khoán phục vụ cho hoạt động tự doanh, khoản đóng góp vào quỹ bù trừ bằng chứng khoán của thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán; số tiền quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ đã sử dụng để đảm bảo khả năng thanh toán nhưng không có khả năng thu hồi; chi phí phát sinh liên quan đến việc đảm bảo thanh toán cho thành viên bù trừ, khách hàng của thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán nhưng không có khả năng thu hồi. Trong đó, phần chi phí phát sinh bao gồm: 

a) Phí chuyển tiền ngân hàng từ các nguồn hỗ trợ như ký quỹ tự doanh, ký quỹ môi giới, quỹ bù trừ, quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ, nguồn vốn hợp pháp của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam về tài khoản thanh toán tại ngân hàng thanh toán để đảm bảo khả năng thanh toán;

b) Phí chuyển tiền ngân hàng đối với số tiền thu được từ việc bán, chuyển giao chứng khoán ký quỹ, chứng khoán đóng góp quỹ bù trừ để hoàn trả các nguồn hỗ trợ đã sử dụng để đảm bảo khả năng thanh toán;

c) Số tiền sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán trong trường hợp đóng vị thế, thanh lý vị thế của nhà đầu tư, thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán qua hệ thống giao dịch chứng khoán;

d) Số tiền sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán, dịch vụ đấu giá, chào bán cạnh tranh trong trường hợp bán, chuyển giao chứng khoán ký quỹ, chứng khoán đóng góp quỹ bù trừ qua hệ thống giao dịch chứng khoán;

đ) Số tiền sử dụng dịch vụ chuyển quyền sở hữu chứng khoán đối với phần doanh thu điều tiết cho Sở giao dịch chứng khoán theo thỏa thuận trong trường hợp bán, chuyển giao chứng khoán ký quỹ, chứng khoán đóng góp quỹ bù trừ không qua hệ thống giao dịch chứng khoán;

e) Các chi phí phát sinh khác theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Sử dụng quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ để bồi thường thiệt hại do sự cố kỹ thuật hoặc lỗi phát sinh trong quá trình xử lý hoạt động nghiệp vụ 

1. Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam sử dụng quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ để bồi thường thiệt hại do sự cố kỹ thuật hoặc lỗi phát sinh trong quá trình xử lý hoạt động nghiệp vụ tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
2. Số tiền bồi thường thiệt hại được xác định trên cơ sở thiệt hại thực tế phát sinh đã được thống nhất giữa Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam với bên bị thiệt hại và giám định thiệt hại bởi tổ chức có chức năng liên quan hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

3. Việc bồi thường các thiệt hại phát sinh do lỗi của cá nhân trong quá trình xử lý nghiệp vụ được xử lý theo nguyên tắc chi từ quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ để bồi thường thiệt hại trước, cá nhân có lỗi gây thiệt hại hoàn trả sau.
4. Mức hoàn trả đối với cá nhân có lỗi gây thiệt hại được xác định như sau:

a) Số tiền bồi thường thiệt hại xác định trên cơ sở thỏa thuận giữa Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam với bên bị thiệt hại hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

b) Trường hợp cá nhân có lỗi gây thiệt hại không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam có trách nhiệm xác định mức hoàn trả của cá nhân đó trên cơ sở xác định lỗi phát sinh và các quy định pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
c) Cá nhân có lỗi gây thiệt hại có nghĩa vụ hoàn trả toàn bộ số tiền Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam đã sử dụng từ quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ để bồi thường cho các bên có liên quan. Số tiền cá nhân có lỗi gây thiệt hại hoàn trả sẽ được Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam bổ sung quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ.
Điều 14. Hoàn trả quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ
1. Trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam sử dụng quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ để thanh toán thay thành viên mất khả năng thanh toán theo quy định tại Điều 11 Thông tư này, thành viên có trách nhiệm hoàn trả cho Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam số tiền đã thanh toán thay, các chi phí phát sinh liên quan (nếu có) và tiền lãi. Tiền lãi được tính như sau:
I = 0,03% x P

Trong đó:

I: tiền lãi 
P: số tiền Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam đã sử dụng từ quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ để đảm bảo thanh toán giao dịch chứng khoán và các chi phí phát sinh liên quan  

2. Quá thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này, thành viên phải chịu tiền lãi chậm trả được tính theo công thức:

Ic = 0,0375%/ngày x Pc x nc
Trong đó:
Ic:  tiền lãi chậm trả

Pc: số tiền Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam đã sử dụng để đảm bảo thanh toán giao dịch chứng khoán và các chi phí phát sinh liên quan chậm trả 
nc: số ngày chậm trả

Chương V

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO

Điều 15. Chế độ kế toán, kiểm toán và báo cáo các quỹ 

1. Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam có trách nhiệm mở sổ kế toán, hạch toán rõ ràng, đầy đủ các khoản phát sinh làm tăng, giảm quỹ hỗ trợ thanh toán, quỹ bù trừ và quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ theo các quy định pháp luật về kế toán và Thông tư hướng dẫn về chế độ kế toán của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.
2. Việc kiểm toán quỹ hỗ trợ thanh toán, quỹ bù trừ và quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ thực hiện theo quy định pháp luật về kiểm toán đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
2. Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam có trách nhiệm tổ chức việc lưu trữ hồ sơ, chứng từ liên quan tới quỹ hỗ trợ thanh toán, quỹ bù trừ và quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ theo quy định của pháp luật.
3. Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam có trách nhiệm báo cáo về tình hình sử dụng quỹ hỗ trợ thanh toán, quỹ bù trừ và quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ theo quy định của pháp luật.

Chương VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 16. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày    tháng     năm 
2. Việc quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ thanh toán quy định tại Điều 4 Thông tư này thay thế nội dung quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ thanh toán quy định tại khoản 3 Điều 45 Thông tư số 119/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán.
Điều 17. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, thành viên của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành theo đúng quy định tại Thông tư này.
2. Trên cơ sở quy định tại Thông tư này, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam ban hành quy chế về quỹ hỗ trợ thanh toán, quỹ bù trừ sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
3. Trước khi Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chính thức hoạt động theo quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, các nội dung liên quan đến Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam quy định tại Thông tư này do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung./.
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